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 Lũy kế đến 
năm 2020 

 TMĐT 
 Trong đó: 

NSTW 

 Cơ cấu 
NSTW trong 
TMĐT vượt 
mức hỗ trợ 

 Trong đó: 
Lũy kế giao 
vốn đến năm 
2020 đã vượt 
mức hỗ trợ 

 Tỷ lệ được 
hỗ trợ (%) 

 Số tiền 
được hỗ trợ 

 TỔNG SỐ        19.300,0        18.951,0        16.513,5        18.593,5          19.300,0        18.498,0             453,0             295,5                                                -                  95,5 

        1 
 Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 
+ 2 + 3 (2 nhà) 

         2.250,0          2.128,0          2.129,0          2.179,0            2.250,0          2.025,0             103,0             154,0 
 Hỗ trợ tối đa 90% đối với nhà 
văn hóa thôn bản khu vực II, III 

            90,0        2.025,0              154,0 

        2  Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường Thín          1.150,0          1.115,0               85,0          1.115,0            1.150,0          1.035,0               80,0               80,0 
 Hỗ trợ tối đa 90% đối với nhà 
văn hóa thôn bản khu vực II, III 

            90,0        1.035,0                80,0 

        3  Đường BT nội bản Noong Luông          1.800,0          1.708,0             681,5          1.681,5            1.800,0          1.620,0               88,0               61,5 
 Hỗ trợ tối đa 90% đối với nhà 
văn hóa thôn bản khu vực II, III 

            90,0        1.620,0                61,5 

        4 
 Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thủy điện 
Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi 

       14.100,0        14.000,0        13.618,0        13.618,0          14.100,0        13.818,0             182,0 
 Hỗ trợ tối đa 98% đối với đường 
xã khu vực II, III 

            98,0      13.818,0            (200,0)

 Biểu số 01: 

 BIỂU GIẢI TRÌNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIAO VỐN NSTW NĂM 2020 VƯỢT MỨC HỖ TRỢ 

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 Đơn vị: Triệu đồng 

 STT  Danh mục 

 Tính theo QĐ 611/QĐ-
UBND ngày 07/7/2017 

 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO 

 Theo QĐ giao vốn 
 Tình hình bố trí kế hoạch 

vốn 

 Mức hỗ trợ NSTW theo quy 
định tại QĐ 611/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2017 

 Cơ cấu NSTW trong 
TMĐT vượt mức hỗ trợ tại 

QĐ 611/QĐ-UBND ngày 
07/7/2017 

 Nguyên nhân  Vượt 

Page 1 B1


		2021-06-05T16:13:47+0700


		2021-06-05T16:14:00+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-06-05T16:16:12+0700




